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Lĩnh vực: Thí nghiệm hoá phân tích và hoá lâm sàng 

Field:       Analytical and clinical chemistry testing 

TT 

Tên đối tượng nghiên 

cứu/ thí nghiệm 

Name of study/ testing 

materials 

Tên phương pháp thí nghiệm và kỹ thuật 

thí nghiệm 

Name of specific tests and techniques used 

for study/testing 

Phương pháp thí nghiệm 

Test methods 

1.  

Màn tẩm hóa chất 

chống côn trùng tồn 

lưu lâu (polyester) 

Long lasting 

insecticidal nets 

(polyester) 

Xác định hàm lượng Deltamethrin 

Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao đầu dò 

DAD (HPLC – DAD) 

Determination of Deltamethrin content 

HPLC – DAD method 

CIPAC 333/LN/(M)/  

(CIPAC Handbook M, 

p.66, 2007) and CIPAC-

333/TC/M2/(A)- 

(CIPAC Handbook L, p.46, 

2005) 

2.  

Màn tẩm hóa chất 

chống côn trùng tồn 

lưu lâu (polyethylene) 

Long lasting 

insecticidal nets 

(polyethylene) 

Xác định hàm lượng Deltamethrin 

Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao đầu dò 

DAD (HPLC-DAD) 

Determination of Deltamethrin content 

HPLC-DAD method 

CIPAC 333/LN/(M2)/  

(CIPAC Handbook N, 

p.34, 2009) 

3.  

Xác định hàm lượng Deltamethrin và 

Piperonyl butoxide (PBO) 

Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao đầu dò 

DAD (HPLC-DAD) 

Determination of Deltamethrin and Piperonyl 

butoxide (PBO) content 

HPLC-DAD method 

BLT.CH-SOP10 

 (Ver. 01, 2019) 

(Ref: CIPAC 

333/LN/(M)/- and CIPAC 

333/LN/(M2)-) 

4.  

Xác định hàm lượng Alpha cypermethrin 

Phương pháp sắc ký khí đầu dò FID (GC-FID) 

Determination of Alpha cypermethrin content 

GC-FID method 

BLT.CH-SOP01 

 (Ver. 01, 2017) 

(Ref: CIPAC 454/LN/M) 

5.  

Xác định hàm lượng Deltamethrin 

Phương pháp sắc ký khí đầu dò FID (GC-FID) 

Determination of Deltamethrin content 

GC-FID method 

BLT.CH-SOP02 

(Ver. 01, 2017) 

(Ref.: CIPAC 333/LN/(M)) 

6.  

Xác định hàm lượng Permethrin 

Phương pháp sắc ký khí đầu dò FID (GC-FID) 

Determination of Permethrin content 

GC-FID method 

CIPAC 331/LN/(M2)/  

(CIPAC Handbook M, 

p.97, 2012) 

7.  

Xác định hàm lượng Permethrin và Piperonyl 

butoxide 

Phương pháp sắc ký khí đầu dò FID (GC-FID) 

Determination of Permethrin and Piperonyl 

butoxide content 

GC-FID method 

BLT.CH-SOP15           

(Ver. 01, 2021) 

(Ref: CIPAC 

331/LN/(M2)/-) 
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TT 

Tên đối tượng nghiên 

cứu/ thí nghiệm 

Name of study/ testing 

materials 

Tên phương pháp thí nghiệm và kỹ thuật 

thí nghiệm 

Name of specific tests and techniques used 

for study/testing 

Phương pháp thí nghiệm 

Test methods 

8.  

Màn tẩm hóa chất 

chống côn trùng tồn 

lưu lâu (polyethylene) 

Long lasting 

insecticidal nets 

(polyethylene) 

Xác định hàm lượng Alpha cypermethrin và 

Piperonyl butoxide. 

Phương pháp sắc ký khí đầu dò FID (GC-FID) 

Determination of Alpha cypermethrin and 

Piperonyl butoxide content 

GC-FID method 

BLT.CH-SOP14             

(Ver. 01, 2020) 

9.  

Xác định hàm lượng Alpha cypermethrin 

Phương pháp sắc ký khí đầu dò FID (GC-FID) 

Determination of Alpha cypermethrin content 

GC-FID method 

CIPAC 454/LN/M 

(CIPAC Handbook M, 

p.40, 2007/2008) 

10.  

Xác định hàm lượng Deltamethrin và 

Piperonyl butoxide (PBO) 

Phương pháp sắc ký khí đầu dò FID (GC-FID) 

Determination of Deltamethrin and Piperonyl 

butoxide (PBO) content GC-FID method 

BLT.CH-SOP04            

(Ver. 01, 2017) 

(Ref.: CRA-W/ 

ResSM015 Method) 

11.  

Màn tẩm hóa chất 

chống côn trùng tồn 

lưu 

Long lasting 

insecticial nets 

Xác định hàm lượng Alphacypermethrin và 

Chlorfenapyr 

Phương pháp sắc ký khí đầu dò FID (GC-FID) 

Determination of Alphacypermethrin and 

Chlorfenapyr content 

GC-FID method 

BLT.CH-SOP22          

(Ver. 01, 2024) 

12.  

Xác định hàm lượng Deltamethrin và 

Chlorfenapyr 

Phương pháp sắc ký khí đầu dò FID (GC-FID) 

Determination of Deltamethrin and 

Chlorfenapyr content 

GC-FID method 

BLT.CH-SOP25          

(Ver. 01, 2024) 

13.  

Sản phẩm chống côn 

trùng bôi 

ngoài da Topical 

insect repellent 

formulations 

Xác định hàm lượng 

ethylbutylacetylaminopropionate (IR3535) 

Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao đầu dò 

DAD 

Determination of 

ethylbutylacetylaminopropionate (IR3535) 

content 

HPLC-DAD method 

BLT.CH-SOP26          

(Ver. 01, 2024) 

14.  

Màn tẩm hóa chất 

chống côn trường tồn 

lưu lâu 

Long lasting 

insecticidal nets 

Xác định hàm lượng Alphacypermethrin và 

Chlorfenapyr. 

Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao đầu dò 

DAD (HPLC-DAD) 

Determination of Alphacypermethrin and 

Chlorfenapyr content HPLC-DAD method 

BLT.CH-SOP28  

 (Ver.01, 2024) 
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TT 

Tên đối tượng nghiên 

cứu/ thí nghiệm 

Name of study/ testing 

materials 

Tên phương pháp thí nghiệm và kỹ thuật 

thí nghiệm 

Name of specific tests and techniques used 

for study/testing 

Phương pháp thí nghiệm 

Test methods 

15.  
Màn tẩm hóa chất 

chống côn trường tồn 

lưu lâu 

Long lasting 

insecticidal nets 

Xác định hàm lượng Chlorpyrifos methyl 

Phương pháp sắc ký khí đầu dò FID (GC-FID) 

Determination of Chlorpyrifos methyl 

GC-FID method 

BLT.CH-SOP13 

(ver.01, 2021) 

16.  

Xác định hàm lượng Ethiprole 

Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao đầu dò 

DAD (HPLC-DAD) 

Determination of Ethiprole 

HPLC-DAD method 

BLT.CH-SOP16 

(ver.01, 2021) 

17.  

Dung dịch tẩm 

Impregting solution 

Xác định hàm lượng Deltamethrin sử dụng hệ 

cất quay chân không 

Phương pháp sắc ký khí đầu dò FID (GC-FID) 

Determination of Deltamethrin 

GC-FID method 

BLT.CH-SOP06.1 

(ver.01, 2018) 

18.  

Xác định hàm lượng Deltamethrin sử dụng 

Na2SO4 khan 

Phương pháp sắc ký khí đầu dò FID (GC-FID) 

Determination of Deltamethrin 

GC-FID method 

BLT.CH-SOP06.2 

(ver.01, 2018) 

19.  

Xác định hàm lượng Deltamethrin và PBO sử 

dụng Na2SO4 khan 

Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao đầu dò 

DAD (HPLC-DAD) 

Determination of Deltamethrin and PBO 

HPLC-DAD method 

BLT.CH-SOP06.3 

(ver.02, 2024) 

20.  

Xác định hàm lượng Chlorfenapyr và Alpha-

cypermethrin sử dụng Na2SO4 khan 

Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao đầu dò 

DAD (HPLC-DAD) 

Determination of Chlorfenapyr and 

Alphacymethrin 

HPLC-DAD method 

BLT.CH-SOP06.4 

(ver.01, 2024) 

21.  

Xác định hàm lượng Chlorfenapyr và Alpha-

cypermethrin sử dụng Na2SO4 khan 

Phương pháp sắc ký khí đầu dò FID (GC-FID  

Determination of Chlorfenapyr and 

Alphacymethrin 

GC-FID method 

BLT.CH-SOP06.5 

(ver.01, 2024) 
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TT 

Tên đối tượng nghiên 

cứu/ thí nghiệm 

Name of study/ testing 

materials 

Tên phương pháp thí nghiệm và kỹ thuật 

thí nghiệm 

Name of specific tests and techniques used 

for study/testing 

Phương pháp thí nghiệm 

Test methods 

22.  

Dung dịch huyền phù 

Suspension solution 

Xác định hàm lượng Deltamethrin sử dụng hệ 

cất quay chân không 

Phương pháp sắc ký khí đầu dò FID (GC-FID) 

Determination of Deltamethrin 

GC-FID method 

BLT.CH-SOP07.1 

(ver.01, 2019) 

23.  

Xác định hàm lượng Deltamethrin sử dụng 

Na2SO4 khan 

Phương pháp sắc ký khí đầu dò FID (GC-FID) 

Determination of Deltamethrin 

GC-FID method 

BLT.CH-SOP07.2 

(ver.01, 2019) 

24.  

Xác định hàm lượng Deltamethrin và PBO sử 

dụng Na2SO4 khan 

Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao đầu dò 

DAD (HPLC-DAD) 

Determination of Deltamethrin and PBO 

HPLC-DAD method 

BLT.CH-SOP07.3 

(ver.02, 2024) 

25.  

Xác định hàm lượng Chlorfenapyr và Alpha-

cypermethrin sử dụng Na2SO4 khan 

Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao đầu dò 

DAD (HPLC-DAD) 

Determination of Chlorfenapyr and 

Alphacymethrin 

HPLC-DAD method 

BLT.CH-SOP07.4 

(ver.01, 2024) 

26.  

Xác định hàm lượng Chlorfenapyr và Alpha-

cypermethrin sử dụng Na2SO4 khan 

Phương pháp sắc ký khí đầu dò FID (GC-FID 

Determination of Chlorfenapyr and 

Alphacymethrin 

GC-FID method 

BLT.CH-SOP07.5 

(ver.01, 2024) 

   

Ghi chú/ Note: 

- CIPAC: Collaborative International Pesticides Analytical Council 

- BLT.CH-SOP… : Phương pháp do phòng thí nghiệm xây dựng/ Laboratory developed method 

- Ref.: Tham khảo/ Reference 

- PBO: Piperonyl Butoxide 
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Lĩnh vực:  Nghiên cứu độc tính  

Field:  Toxicity studies  

TT 

Tên đối tượng nghiên 

cứu/ thí nghiệm 

Name of study/ testing 

materials 

Tên phương pháp thí nghiệm và kỹ thuật 

thí nghiệm 

Name of specific tests and techniques used 

for study/testing 

Phương pháp thí nghiệm 

Test methods 

1.  

Màn tẩm hóa chất 

chống côn trùng tồn 

lưu lâu 

Long lasting 

insecticidal nets 

Xác định hiệu lực của hóa chất chống côn 

trùng trên màn  

Phương pháp Phễu tiêu chuẩn WHO trong 

điều kiện phòng thí nghiệm 

Determination of mosquito adulticides for 

long lasting insecticidal nets 

WHO standard cone bioassay in 

laboratory conditions 

BLT.BI-SOP01 

(ver.01, 2013) 

(Ref: WHO/HTM/NTD/ 

WHOPES/2013. 1-p8) 

2.  

Xác định hiệu lực của hóa chất chống côn 

trùng trên màn  

Phương pháp thí nghiệm Tunnel trong điều 

kiện phòng thí nghiệm 

Determination of mosquito adulticides for 

long lasting insecticidal nets 

Tunnel tests in laboratory conditions 

BLT.BI-WI01 

(ver.01, 2013) 

(Ref: WHO/HTM/NTD/ 

WHOPES/2013. 1-p10) 

3.  

Xác định thời gian ngã trung bình của muỗi 

khi tiếp xúc với màn 

Phương pháp Xác định thời gian ngã trung 

bình - MKDT 

Determination of median knocked down 

time of mosquito adulticides for long 

lasting insecticidal nets 

Median Knocked Down Time – MKDT 

method 

BLT.BI-WI02 

(ver.01, 2008) 

(Ref: doi: 10.1186/1475-

2875-7-114) 

4.  

Xác định hiệu lực kích thích và xua của hóa 

chất chống côn trùng trên màn  

Phương pháp Phễu tiêu chuẩn WHO trong 

điều kiện phòng thí nghiệm 

Determination of excito – repellency effect 

of mosquito adulticides for long lasting 

insecticidal nets 

WHO standard cone bioassay in 

laboratory conditions 

BLT.BI-WI06 

(ver.01, 2013) 

(Ref: WHO/HTM/NTD/ 

WHOPES/2013. 1-p8) 

5.  

Giấy tẩm hóa chất 

xua/ đuổi côn trùng 

Insecticidal paper-

coating 

Xác định hiệu lực của hóa chất xua/đuổi 

muỗi tẩm trên giấy  

Phương pháp thí nghiệm Tunnel cải tiến 

trong điều kiện phòng thí nghiệm 

Determination of mosquito adulticides for 

insecticidal paper-coating  

The improved wind tunnel test in 

laboratory conditions 

BLT.BI-WI14 

(ver.01, 2025) 
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TT 

Tên đối tượng nghiên 

cứu/ thí nghiệm 

Name of study/ testing 

materials 

Tên phương pháp thí nghiệm và kỹ thuật 

thí nghiệm 

Name of specific tests and techniques used 

for study/testing 

Phương pháp thí nghiệm 

Test methods 

6.  

Màn tẩm hóa chất 

chống côn trùng tồn 

lưu lâu 

Long lasting 

insecticidal nets 

Xác định hiệu lực của hóa chất chống côn 

trùng trên màn  

Phương pháp Phễu tiêu chuẩn WHO theo 

WHOPES Giai đoạn II trong điều kiện 

phòng thí nghiệm  

Determination of mosquito adulticides for 

long lasting insecticidal nets 

WHO standard cone bioassay follows by 

WHOPES Phase II in laboratory 

conditions 

BLT.BI-WI07 

(ver.01, 2013) 

(Ref: WHO/HTM/NTD/ 

WHOPES/2013. 1-p14) 

7.  

Xác định hiệu lực của hóa chất chống côn 

trùng trên màn  

Phương pháp Phễu tiêu chuẩn WHO và 

Phương pháp Tunnel theo WHOPES Giai 

đoạn III trong điều kiện phòng thí nghiệm  

Determination of mosquito adulticides for 

long lasting insecticidal nets 

WHO standard cone bioassay and Tunnel 

tests follow by WHOPES Phase III in 

laboratory conditions 

BLT.BI-WI08 

(ver.01, 2013) 

(Ref: WHO/HTM/NTD/ 

WHOPES/2013. 1-p41) 

8.  

Xác định thời gian phục hồi hoạt chất trên 

bề mặt màn sau giặt 

Phương pháp Phễu tiêu chuẩn WHO trong 

điều kiện phòng thí nghiệm 

Determination of the time necessary to 

regenerate insecticide in an LN after a 

standard wash 

WHO standard cone bioassay in 

laboratory conditions 

BLT.BI-WI10 

(ver.01, 2013) 

(Ref: WHO/HTM/NTD/ 

WHOPES/2013. 1-p5) 

9.  

Muỗi nhạy cảm với 

hóa chất chống côn 

trùng 

Susceptibility of 

adult mosquitoes to 

insecticides 

Xác định độ nhạy cảm của muỗi với hóa 

chất chống côn trùng 

Phương pháp Ống tiêu chuẩn WHO trong 

điều kiện phòng thí nghiệm 

Determination of insecticide susceptibility 

of mosquitoes  

WHO standard tube bioassay in 

laboratory conditions 

BLT.BI-SOP02 

(ver.02, 2018) 

(Ref: WHO/ISBN: 978 92 

4 151157 5 – p.10 

(second edition) 

 

Ghi chú/ Note: 

- WHO: Tổ chức y tế thế giới/ World Health Organization 

- BLT.BI-SOP… : Phương pháp do phòng thí nghiệm xây dựng/ Laboratory developed method 
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